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NỘI DUNG

Quan  
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Chính
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4.0 và
CĐS

Nam Định 
đã làm gì, 

ở đâu

Kế hoạch
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Trách
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1. Quan tâm Đảng, Chính Phủ, Tỉnh

NQ 52, 50, 30… NQ 09, Kh 122, …
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2. Tốc độ 4.0 và CĐS

Chứng
kiến từ
1992

Thử
thách về
QLVB

IOC 
cách đây

2 năm

Tương
lai gần
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2. Tốc độ 4.0 và CĐS

Thông kê, 
tổng hợp 

Lệ phí, học
phí

máy phô tô, 
túi hồ sơ
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2. Tốc độ 4.0 và CĐS

Camera AI Chat GPT Auto Car
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Tỉnh Nam 
Định

Hạ tầng

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Hệ thống trực tuyến

Đường truyền chuyên dùng

Các nền
tảng

Quản lý văn bản; Dịch vụ công; Báo
cáo; 

Cán bộ công chức, đát đai, hộ tịch. 
LGSP (15) 

Trung tâm Điều hành thông minh
(Báo cáo)

CSDL Tài sản

An toàn, 
an ninh

thông tin

Tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Thuê dịch vụ 
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Đăng ký doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội, Đất đai, 

Văn bản quy phạm pháp luật, Lý lịch tư pháp, Hộ tịch, 

Mã ngân sách, Danh mục điện tử dùng chung, 

Liên thông Tài nguyên môi trường-Thuế; 

Hệ thống phục vụ DVC của VNPost; 

CSDL dân cư, CSDL giá, CSDL tiêm chủng – visa vắc xin, 

Hệ thống tiền tệ số, LĐTBXH – an sinh xã hội, 

CSDL Đăng kiểm, Hệ thống Quản lý GTVT; 

Hệ thống Quản lý Bộ Xây dựng

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH
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CSDL cán bộ công chức ..

CSDL đất đai.

CSDL hộ tịch, hộ khẩu

CSDL nông nghiệp – mã số vùng trồng

CSDL Tuyển sinh đầu cấp – GD-ĐT

CSDL của các tất cả các ngành – Đang tiếp tục triển khai

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH
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1. ĐÃ LÀM GÌ, 
Ở ĐÂU

Par Index

DTI

Chỉ số cổng DVC QG

Diễn đàn KTS, XHS
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH
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Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 của
Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định



Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2023 
(Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển
đổi số tỉnh Nam Định)

• 1.1. Dữ liệu số

100% các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai
thực hiện chuyển đổi số ít nhất 02 lĩch vực công tác thuộc phạm vi quản lý và
thực hiện chia sẻ dữ liêu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh.

100% người dân, doanh nghiệp được tạo lập kho dữ liệu điện tử đáp ứng đầy
đủ chức năng theo quy định khi phát sinh yêu cầu giải quyết TTHC với các cơ
quan nhà nước trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện
trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày
21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định)

• Chính quyền số

• 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật của tỉnh
được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được tích
hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

• 80% hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc
gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 100% thủ tục hành
chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công Quốc gia.

• 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh
và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính
quyền từ Trung ương đến địa phương.
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện
trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày
21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định)

• 1. Mục tiêu

• 1.2. Chính quyền số

• 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; trên 90% hồ sơ thủ
tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình hoặc một phần; trên 60% hồ sơ
thủ tục hành chính được người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ xa.

• Trên 10% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà
nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ
thống thông tin của cơ quan quản lý.

• Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ
năng số cơ bản.
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện 
trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 
21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định)

• Kinh tế số

• Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 16%.

• Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%. 

• 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt

• 80% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai dịch vụ thanh toán không
dùng tiền mặt

• Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền
tảng chuyển đổi số, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên
sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai 
thực hiện trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 
24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về 
Chuyển đổi số tỉnh Nam Định)

• Xã hội số

• Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh
trên 80%.

• Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85%.

• Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30%.

• Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân
trên 20%.
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực
hiện trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày
21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định)

• Xã hội số

• Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ
chức được phép khác trên 75%. 

• Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%.

• Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên
30%.

• Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ
chức được phép khác trên 75%. 

• Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%.

• Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên
30%.

• Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%.
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II. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực
hiện trong năm 2023 (Theo kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày
21/4/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam
Định)

• An toàn, an ninh mạng

• 90% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp
độ an toàn hệ thống thông tin

• 40% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm
an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

• Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an
toàn thông tin mạng cơ bản trên 20%.

• Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải
pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10%.
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Tham mưu cho Bộ TTTT, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn Quốc gia

về phát triển kinh tế số Việt Nam (Gồm: 01 Phiên diễn đàn cao cấp

và 03 phiên chuyên đề, Thời gian dự kiến 02 ngày 20/7 và

21/7/2023)

Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng phổ biến kiến thức về chuyển

đổi số theo ngành, lĩnh vực cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức

đoàn thể, đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số của tỉnh (dự kiến tổ chức

12 hội thảo, hội nghị)

CÁC NHIỆM VỤ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI
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Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban Quốc

gia về Chuyển đổi số giao thực hiện tại Quyết định số 17/QĐ-

UBQGCĐS ngày 04/4/2023

Xây dựng kế hoạch triển khai năm dữ liệu số - Chủ đề: "Năm

2023 là năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới"

Xây dựng Nền tảng CSDL dùng chung của tỉnh

Xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh

CÁC NHIỆM VỤ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH

NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Xây dựng Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của tỉnh (Hệ

thống IOC); phát triển nền tảng làm việc số cho phép người sử dụng

đăng nhập một lần, trải nghiệm xuyên suốt, đồng bộ các chức năng

của các nền tảng số, dịch vụ số dùng chung của tỉnh trong thực hiện

chuyển đối số, đưa hoạt động của các cơ quan nhà nước và của người

dân, doanh nghiệp lên trên môi trường điện tử, thiết bị di động

Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ phục vụ việc số hóa thành

phần hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính của tỉnh Nam Định

CÁC NHIỆM VỤ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH

NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

- Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cán bộ, công

chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng Xây dựng ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ

tục hành chính của tỉnh trên thiết bị di động

- Triển khai hệ thống phục vụ họp không giấy tờ

- Xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành dung chung của tỉnh

- Xây dựng Nền tảng số quản lý, quảng bá cây cảnh 3D

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH
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- Cập nhật, bổ sung phương án đảm bảo ATTT cấp độ 3 cho

Trung tâm THDL của tỉnh

- Đầu tư, nâng cấp, bổ sung các giải pháp ATTT cho Trung tâm

THDL của tỉnh phục vụ thực hiện chuyển đổi số và thực hiện Đề án

06

- Triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung cho các máy

chủ và các máy trạm trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá việc đảm bảo ATTT đối với

các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

CÁC NHIỆM VỤ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI
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Công an tỉnh: Xây dựng hệ thống Camera giám sát an ninh và xử

phạt trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế:

Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Xây dựng Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh Nam Định

Triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến

tỉnh,tuyến huyện

Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến

không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NAM ĐỊNH

NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Sở Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Cấp, quản lý

mã số vùng trồng

Sở Công thương: Triển khai việc Số hóa cơ sở dữ liệu các cụm

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm 2016 đến

nay

Sở Giao thông Vận tải:

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng

giao thông đường bộ, đường thủy nội địa

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực đăng ký phương tiện

thủy nội địa

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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- Sở Tư pháp: Triển khai Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Nam Định

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Nâng cấp, phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của

Thư viện tỉnh

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về Thư viện tỉnh

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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Sở KH&CN:

Rà soát, tổng hợp, số hóa CSDL nhiệm vụ KH&CN từ năm 2010

– năm 2020, đồng bộ với CSDL nhiệm vụ KH&CN quốc gia, kiểm

soát truy cập tập trung trên mạng truyền số liệu chuyên dùng, đảm

bảo ổn định, thông suốt

Hoàn thiện và ứng dụng phần mềm nền tảng hỗ trợ quản lý nhiệm

vụ KH&CN

Tỉnh đoàn: Tổ chức kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ

quản lý, hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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- Sở Tư pháp: Triển khai Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Nam Định

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Nâng cấp, phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của

Thư viện tỉnh

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về Thư viện tỉnh
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- Cục Thuế tỉnh:

+ Tiếp tục triển khai phần mềm hóa đơn điện tử (HĐĐT) đáp ứng

các chính sách mới về HĐĐT, triển khai HĐĐT

+ Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử cho cá nhân

(Etaxmobile)

+ Phối hợp triển khai kết nối liên thông điện tử trong xác định

nghĩa vụ tài chính là đất đai

+ Triển khai nộp tờ khai trước bạ phương tiện bằng phương thức

điện tử

+ Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, sử dụng mã định danh cá

nhân thay cho Mã số thuế cá nhân

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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- UBND các huyện, thành phố: Thực hiện chuyển đổi số trong

các trường học Tiểu học, THCS; mục tiêu đưa toàn bộ hoạt động

quản lý của Nhà trường, hoạt động giảng dạy của các thầy giáo, cô

giáo và đưa mối quan hệ giao tiếp của các bậc phụ huynh với Nhà

trường, các thầy giáo, cô giáo cũng như đưa mọi hoạt động học tập,

sinh hoạt của học sinh lên trên môi trường điện tử và thiết bị di động;

hướng tới từng bước xây dựng mô hình trường học thông minh trên

địa bàn tỉnh. Năm 2023 hoàn thành tối thiểu 30% các trường Tiểu

học, THCS trên địa bàn tỉnh

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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UBND TP Nam Định; UBND huyện Hải Hậu: Xây dựng Trung

tâm thông tin, chỉ đạo điều hành (Hệ thống IOC) tại UBND thành

phố Nam Định và UBND huyện Hải Hậu để tiên phong ứng dụng

nền tảng làm việc số cho phép người sử dụng đăng nhập một lần, trải

nghiệm xuyên suốt, đồng bộ các chức năng của các nền tảng số, dịch

vụ số dùng chung của tỉnh trong thực hiện chuyển đối số, đưa hoạt

động của các cơ quan nhà nước và của người dân, doanh nghiệp lên

trên môi trường điện tử, thiết bị di động

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND HUYỆN, 
THÀNH PHỐ
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Tổ chức

o Thứ nhất: Tuyên truyền đến cán bộ, công chức và giáo viên
cùng mọi tầng lớp nhân dân – CĐS là việc phải làm, rất cần
làm – không thì tụt hậu.

o Thứ hai: công tác chỉ đạo: quyết liệt, sát sao. ( Trường Trần
Nhân tông – nhóm Zalo)

o Thứ ba: Coi CĐS là yếu tố quan trọng đánh giá cán bộ.

o Thứ tư: Có thể xã hội hoá những nền tảng số của các lĩnh vực.
(Trường học, y tế - cân nhắc để triển khai tốt – cần thiết hỏi sở
TTTT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC
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- Doanh nghiệp:

o Doanh nghiệp nói đến Doanh thu và lợi nhuận , nhưng phải
luôn ghi nhớ có trách nhiệm với xã hội, luôn ghi nhớ chính
quyền và người dân là người đem lại doanh thu cho Doanh
nghiệp, nuôi lớn doanh nghiệp.

o Thực hiện tối đa yêu cầu hợp lý của các thầy cô giáo, phụ
huynh học sinh trong quá trình thực hiện.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC
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Cán bộ, công chức

o Xác định rõ – cán bộ không kêu khó: nền tảng số là vừa làm vừa điều chỉnh, 

không nên vì những cái nhỏ tổng quát hoá -> trở nên vật cản lớn. – Con 

người có xu hướng thuận theo thói quen. ( Cán bộ nào kêu khó: Tại sao họ

làm được mà mình không làm được, vướng cái gì, Kỹ thuật hỏi Sở TTTT, 

Nhóm zalo có rồi) 

▪ luôn ép mình vào làm những cái mới vì biết rằng chắc chắn sẽ phải

dùng nó trong tương lai.

▪ Không muốn mình trở thành người lạc hậu trong tương lai.

▪ Chúng ta cũng không nên để con cháu mình thụ hưởng công nghệ, văn

minh sau – đáng ra được hưởng trước.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC
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- Đối với Sở TTTT – Với trách nhiệm là cơ quan thường trực tham

mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện CĐS. Cụ thể là Nghị

quyết 09 ban hành ngày 15/10/2021 cho nhiệm kỳ này, xin hứa với

các đ.c:

o Có làm việc – có giá trị con người.

o Tinh thần làm việc là sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tự nhận nhiệm 

vụ nếu xã hội cần, phối hợp là Win – Win.

o Sở TTTT đã và sẽ Đồng hành cùng các ngành các cấp triển

khai nhiệm vụ này với quan điểm: Phối hợp cùng nhau làm

việc sẽ thành công nhanh, bền vững và cùng thu lợi, cùng giúp

cho xã hội phát triển – Không phụ lòng mong đợi của Tỉnh

cũng như của nhân dân.
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UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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